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	STT
	Tên bài giảng
	Số tiết

	1
	Unit 1 Introduction to the car
	5

	
	Task 1: Speaking
	

	
	Task 2: Listening
	

	
	Task 3: Matching
	

	
	Task 4: The types of cars
	

	
	Task 5: Puzzle
	

	
	Task 6: Grammar: Comparison
	

	2
	Unit 2 The interior and exterior features
	5

	
	Task 1: Label the exterior of a car.
	

	
	Task 2: Complete the sentences (Using the words in task 1).
	

	
	Task 3: Matching
	

	
	Task 4: Label the interior of a car.
	

	
	Task 5: Match the numbers to the íntruments
	

	
	Task 6: Grammar: Passive Voice
	

	3
	Unit 3 Engines
	6

	
	Task 1: Speaking tasks: Students speak out what words they think of when seeing an engine.
	

	
	Task 2: Complete the picture with vocabulary about the parts of an engine.
	

	
	Task 3: Multiple Choice
	

	
	Task 4: Find out the differences among OHV, OHC/SOHC, DOHC.
	

	
	Task 5: Complete the chart with the four basic cylinder arrangements: Inline, V-Type, Slant, and Opposed.
	

	
	Task 6: Grammar: V-ING
	

	4
	Mid-term Test 
	2

	5
	Unit 4 Four-stroke Engines
	6

	
	Task 1:  Fill in the blanks: Find out how four-stroke engines work.
	

	
	Task 2: Read and answer the questions.
	

	
	Task 3: Summarize the text.
	

	
	Task 4: Find out the differences between gasoline engines and diesel engines.
	

	
	Task 5: Decide which sentences are True or False.
	

	
	Task 6: Grammar: IT + BE
	

	6
	Unit 5 Two-stroke Engines
	6

	
	Task 1: Fill in the blanks: Find out how two-stroke engines work.
	

	
	Task 2: Read and answer the multiple choice.
	

	
	Task 3: Read the text and find out the differences between four-stroke engines and two-stroke engines.
	

	
	Task 4:  Match the words together to make sense.
	

	
	Task 5:  Grammar: WHICH
	

	
	Task 6:  Listen to the tape and find out the positions of the engines.
	

	
	TỔNG CỘNG:
	30


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 60 phút
Tên chương: 
Thực hiện ngày 15 tháng 04 năm 2020


Tên bài: UNIT 3  ENGINES
MỤC TIÊU DẠY HỌC:
 Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến thức:

   - Ghi nhớ các từ vựng về các bộ phận của động cơ xe.

   - Nhận biết các chức năng và vai trò của từng bộ phận trong động cơ.
   - Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại động cơ: OHV, SOHC, VÀ DOHC.

   - Nắm được các cách sắp xếp xi lanh trong động cơ.

Kỹ năng:

   - Trình bày ý kiến của mình về 1 động cơ xe.

   - Sử dụng thành thạo về cấu trúc Danh động từ.

   - Phát triển ý thức khi làm việc nhóm, cặp đôi.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có khả năng diễn tả ý kiến của mình về 1 động cơ xe.

· Tích cực chủ động tiếp cận lý thuyết liên quan đến bài học.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Hồ sơ giảng dạy: Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng, sổ tay giáo viên.

Phương tiện dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu, hệ thống bài tập, giáo trình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:  05 phút

* Kiểm tra sỹ số

* Nhắc nhở học sinh chấp hành đúng nội quy học tập

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ôn lại các từ vựng liên quan đến các món đồ nội thất và ngoại thất của 1 chiếc xe
- Tăng cường khả năng phản xạ và ghi nhớ của sinh viên.

- Giới thiệu tổng quan về chủ đề của bài học hôm nay
	Teacher shows students a video “The interior and exterior features of a car” to review the previous lesson (Unit 2: The interior and exterior features).
	- Students watch the video.

- Students do the Review Test of Unit 2.
	10‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 
 - Ghi nhớ các từ vựng về các bộ phận của động cơ xe.

   - Nhận biết các chức năng và vai trò của từng bộ phận trong động cơ.
   - Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại động cơ: OHV, SOHC, VÀ DOHC.

   - Nắm được các cách sắp xếp xi lanh trong động cơ.
	Teacher explains.
	Students listen and remember.
	5‘

	3
	Giải quyết vấn đề

2.1. Fill in the picture.
(1) crankshaft (n): trục khuỷu
(2) connecting rod (n): thanh truyền
(3) piston (n): pít tông 

(4)  piston rings (n): vòng bạc
(5) combustion chamber (n): buồng cháy
(6) vavle (n): van, xúp bắp
(7) vavle spring (n): lò xo van/ xúp bắp
(8) rocker arm (n): cò mổ
(9) lifter (n): con đội
(10) camshaft  (n): trục cam

(11) cylinder head (n): Nắp máy/ nắp quy lát
(12) block (n): thân máy

(13) cylinder (n): xy lanh

(14) flywheel (n) Bánh đà

2.2 Multiple choice
1- The ________ links the piston to the crankshaft.

a
camshaft
b
block
c
connecting rod

d
cylinder

2- The ________ is a round hole bored in the block. It guides piston movement.

a
cylinder head

b
crankshaft


c
camshaft



d
cylinder 

3- The ________ is a cylindrical component that transfers the energy of combustion to the connecting rod.

a
cylinder head

b
piston 



c
crankshaft


d
block

4- The ________ seal the small gaps around the sides of the piston. 

a
piston rings


b
 combustion chambers

c
blocks



d
valves

5- The _______ that connects to the crankshaft helps keep the crankshaft turning smoothly.

a
connecting rod

b
flywheel 



c
piston



d
camshaft

6- The ________ transfer the camshaft action to the valves.

a
rocker arms 


b
piston



c
cylinder heads


d
block

7- The _________ keep the valves closed when they do not need to be open.

a
rocker arms


b
valves



c
lifters



d
valve springs 

8- The crankshaft changes the _____motion of the piston and rod into useful _____ motion.

a
linear/ reciprocating 
b
reciprocating / rotary 

c
reciprocating / linear


d
rotary / reciprocating 
9- The ________ is metal casting that holds all the other engine parts in place.

a
cylinder


b
block 




c
piston



d
camshaft 

10- The ________ covers and seals the top of the cylinder.

a
block



b
camshaft



c
valve
d
cylinder head 

	- Teacher shows the pictures or videos about the components of the engine and gives the vocabulary.
- Teacher sumazies the parts of the engine.
- Teacher shows some videos to support the knowledge.
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- Teacher gives the test after introducing the vocabulary.

Teacher shows pictures or videos to explain the funtions of the engine’s parts. 
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- Teacher gives the test after introducing the lesson.
	- Students have to watch to the show of the teacher carefully and then read along the vocabulary in the teacher’s show.

- Students remember the vocabulary.
- Students do the test after watching the teacher’s show about the vocabulary. 

- Students watch the show carefully and learn.

- Students do the test after watching the teacher’s show about the vocabulary. 
	15’
15’

	4
	Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức

Find out the difference
1 camshaft, vavle overhead
· OHV

Over Head Vavle

1 camshaft, overhead

· OHC/ SOHC

Single Over Head Camshaft

2 camshafts, overhead

· DOHC

Double Over Head Camshaft

- Củng cố kỹ năng rèn luyện


	Teacher shows 3 pictures of engines and analize the differences among them.
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	Students watch the show carefully and learn.
	5’

	5
	Hướng dẫn tự học

*HOMEWORK

	Teacher gives students homework.

Firing Order: Translate Into Vietnamese 
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Firing order refers to the sequence in which the cylinders fire. The position of the crankshaft rod journals in relation to each other determines engine firing order.  The service manual will have the drawing showing the firing order for the engine. This information may also be given on the engine intake manifold. It is important to note that two similar engines can have completely different firing orders. For example, 4-cylinder, inline engines may have a firing order of 1-3-4-2 or 1-2-4-3. 
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	
- Sách, giáo trình chính:

+ Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry, Oxford University Press, 2007.

+ James E. Duffy “Modern Automotive Technology”. Nhà xuất bản The Goodheart-Willcox Company, INC 2000.

- Sách, tài liệu tham khảo:

+ Eric H. Glendinning & John Mc Ewan, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, OXFORD University Press, 2002.

+ A.J. Thomson & A.V. Martinet, Practical English Grammar, University Oxford Press, 1992.

https://tinhte.vn/thread/dong-co-o-to-va-nhung-dieu-co-ban-can-biet.2359241/
https://www.youtube.com/watch?v=zA_19bHxEYg
https://www.engineeringchoice.com/car-engine-parts/
https://www.youtube.com/watch?v=LU_Zn9Z3ibU
https://www.youtube.com/watch?v=OtbwfGMrlNU&t=68s
https://news.oto-hui.com/su-khac-biet-giua-dong-co-ohv-ohc-sohc-va-dohc/
https://www.youtube.com/watch?v=ss0GMKBYCks
https://mechanicaljungle.com/what-is-firing-order/
https://news.oto-hui.com/tim-hieu-thu-tu-no-dong-co-theo-so-xilanh/


III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: (3’)
1. Nội dung:

Ngắn gọn, phù hợp với thực tiễn.
Nội dung vừa đủ, phù hợp với trình độ và sự tiếp thu của Sinh viên.
2. Hình thức tổ chức dạy học:

elearning
3. Phương pháp dạy học:

Kết hợp giữa dạy học từ xa với dạy học trực tuyến.
4. Phương tiện và thời gian:

Thông qua hệ thống LMS (moodle) của nhà trường.
	Ý kiến của Trưởng khoa

	Ngày  15   tháng 04 năm 2020
GIẢNG VIÊN 
VƯƠNG THANH THỦY
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Tên bài	                     : READ IT NOW UNIT 3 - JOBS


           Môn học/Mô đun           : ANH VĂN


Ngành/Nghề		:  


Cấp trình độ đào tạo	: CAO ĐẲNG


Họ và tên giáo viên	: THÁI VƯƠNG NHI
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